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BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ GIAO NHẬN 

(Nội thành TP. Hồ Chí Minh) 
 
Kính gửi Quý Khách hàng, 
 
Chúng tôi xin chân thành cám ơn sự quan tâm của Quý khách hàng đến dịch vụ của Công ty Nhất Tiến. 
Xin trân trọng gửi đến Quý khách hàng bảng chào giá dịch vụ với chi tiết như sau: 
 

A. HÀNG ĐƯỜNG BIỄN: Nhập Khẩu 
1. Hàng lẽ (LCL): (VND) 
- Lô hàng tối thiểu (< 3MT) 1.700.000 
- Lô hàng dưới 7MT 2.000.000 
- Từ 7 – 50 MT 250.000/MT 
- Trên 50 MT 200.000/MT 
- Hàng rời 230.000/MT 
2. Hàng nguyên container (FCL):  
- Container 20’: 3.100.000 
- Container 40’: 3.950.000 
Trên 04 container/ Lô hàng - 100.000/Cont 
B. HÀNG KHÔNG:  
- Lô hàng tối thiểu (< 100.00 Kgs) 1.350.000 
- < 200.00 Kgs) 1.800.000 
- 200 đến 500 Kgs 8.000/Kg 
- Trên 500 Kgs 6.500/Kg 

 
Ghi chú: 
 Giá trên không bao gồm: Bốc xếp xuống hàng tại kho, Phí D/O, Phí CFS (cho hàng lẽ), Phí nâng hạ 

(cho hàng nguyên container), Phí TCS (cho hàng không), Phí giám định (nếu có), Các loại thuế 
XNK, Thuế GTGT 10% trên hóa đơn dịch vụ. 

 Giá trên bao gồm: Chuẩn bị chứng từ, Thủ tục khai báo hải quan, Kiểm hóa, Lệ phí hải quan, Vận 
chuyển, Giao hàng tại kho chỉ định. 

  
A. HÀNG ĐƯỜNG BIỄN: Xuất Khẩu 
1. Hàng lẽ (LCL): (VND) 
- Lô hàng tối thiểu (< 3MT) 1.350.000 
- Lô hàng dưới 7MT 1.650.000 
- Từ 7 – 50 MT 230.000/MT 
- Trên 50 MT 175.000/MT 
- Hàng rời 230.000/MT 
2. Hàng nguyên container (FCL):  
- Container 20’: 2.700.000 
- Container 40’: 3.700.000 
Trên 04 container/ Lô hàng - 100.000/Cont 
B. HÀNG KHÔNG:  
- Lô hàng tối thiểu (< 100.00 Kgs) 1.150.000 
- < 200.00 Kgs) 1.600.000 
- 200 đến 500 Kgs 6.000/Kg 
- Trên 500 Kgs 4.000/Kg 
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Ghi chú: 
 Giá trên không bao gồm: Đóng gói, Bốc xếp lên hàng tại kho, Phí CFS (cho hàng lẽ), Phí nâng hạ 

(cho hàng nguyên container), Phí TCS (cho hàng không), Phí giám định (nếu có), Các loại thuế 
XNK, Thuế GTGT 10% trên hóa đơn dịch vụ. 

 Giá trên bao gồm: Chuẩn bị chứng từ, Thủ tục khai báo hải quan, Kiểm hóa, Lệ phí hải quan, Vận 
chuyển, Giao hàng tại cảng xuất, Thanh lý tờ khai xuất khẩu.. 

 
Chúng tôi hy vọng bảng chào giá trên phù hợp với yêu cầu của Quý Công ty. 
 
Chân thành cám ơn. 
  
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên lạc theo địa chỉ trên hoặc liên hệ trực tiếp: 
 Quan Trung Thạch – Phó Giám Đốc. HP: 0903 70 5654. Email: thach@nhattienvietnam.com 
 Phan Thái An – Trưởng Chi Nhánh. HP: 0903 68 2308. Email: an@nhattienvietnam.com 
 Nguyễn Ngọc Dung – Bộ phận XNK. HP: 0908 24 8583. Email: dung@nhattienvietnam.com 
 
Bảng chào giá trên chỉ có tính tham khảo. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp cho lô hàng cụ thể của Quý 
khách. 
 
 


